
Jac 7-10T Tủ lạnh di động Tương phản viên Tủ lạnh Cream
Cream

Đặc điểm kỹ thuật chính
Mô hình sản phẩm và tên HFC5162XLCK2R1T Xe tải tủ lạnh
Tổng trọng lượng (kg) 15950 Loại ổ 4x2
Tải trọng (kg) 7980.8630 Kích thước tổng thể (mm) 9980 × 2545 × 3900
Curb Trọng lượng (kg) 7775,7125 Ghế taxi 3
Cách tiếp cận/góc khởi hành (°) 20/12,20/9 Hang trước/sau (mm) 1530/2150
Số trục 2 Cơ sở chiều dài (mm) 5300
Tải trục (kg) 5980/9970 Tốc độ tối đa (km/h) 98
Đặc điểm kỹ thuật khung gầm
Mô hình khung gầm HFC1162K2R1T nhà chế tạo Công ty TNHH ô tô Anh Jianghuai, Ltd.
Tên thương hiệu Jac Kích thước (mm)
Đặc điểm kỹ thuật lốp xe 10R22.5 Số lốp xe 6
Số lò xo thép 9/9+7 Cơ sở theo dõi phía trước (mm) 1830.1920
Loại nhiên liệu Dầu diesel Cơ sở theo dõi phía sau (MM) 1800.1850
Tiêu chuẩn phát thải Euro 3 Quá trình lây truyền CA6T138-85
Taxi N944 (Mái xe Half L nửa mới), với điều hòa không khí, ghế túi khí, kính điện
Mô hình động cơ Nhà sản xuất động cơ Sự dịch chuyển

(ML)
Sức mạnh (kW)

CA6DF3-18E3 Công ty TNHH ô tô Faw Jiefang.Động cơ diesel WUXI hoạt động 6740 143
Hiệu suất
Van kích thước cơ thể(mm) 6500 x 2400 x 2500 Khả năng tải (tấn) 7-10
Nhiệt độ lạnh thấp nhất -18 Centigrade
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